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	841
	Truyện hay trong sử việt
	Nguyễn Quang Trí

	842
	Nghĩ về thơ Hồ xuân Hương
	Lê Chí Viễn

	843
	Trên bờ biển sang
	Nguyễn Hữu Dũng

	844
	Thu dạ khúc
	Khúc Hà Linh

	845
	Thi nhân việt nam
	Hoài Thanh

	846
	Ba thi hào dân tộc
	Xuân Diệu

	847
	Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương
	Nguyễn Viết Nhữ

	848-849
	Rèn luyện tư duy sáng tạo
	Nguyễn Trọng Hoàng

	850-851
	Bình luận bình giảng ca dao tục ngữ việt nam
	Tạ Đức Hiền

	852-856
	Bình giảng ca dao
	Hoàng Tiến Tựu

	857-861
	Thơ chọn với lời bình
	Trịnh Phú Bình

	862-863
	Giải thích các từ gần âm gần nghĩa
	Trương Chính

	864-868
	Bí quyết giỏi văn
	Vũ Ngọc Khánh

	869-872
	Văn miêu tả và kể chuyện
	Vũ Tú Nga

	873
	Lịch sử văn học phương tây-t2
	Hoàng Nhân

	874-878
	Một số kinh nghiệm viết văn miêu tả
	Tô Hoài

	879-882
	Bình giảng thơ ca truyện dân gian
	Vũ Ngọc Khánh

	883
	Hướng dẫn dạy học ngữ văn 6-t1
	Phạm Hoài Thuỷ

	884-885
	Nhật kí trong tù
	Hồ Chí Minh

	886
	Màn hạ lúc nửa đêm
	Trần Việt

	887
	Truyện Kiều những lời bình
	Hoài Hương

	888
	Khái hưng tác phẩm chọn lọc
	Mai Hương


	889-890
	Truyện cổ các dân tộc việt nam
	Viện Văn Học

	901-903
	Các phát minh toán học
	Lê Đình Phi

	904
	Em biết gì về cơ thể người
	Nguyễn Lân Dũng

	905
	Toán bồi dưỡng đại số 9
	Vũ Hữu Bình

	906-908
	Em biết gì về cơ thể người
	Nguyễn Lân Dũng

	909-912
	Hương sắc mọi miền đất nước
	Lê Trong Túc

	913
	Rèn luyện kĩ năng giải toán
	Lê Thống Nhất

	914
	Các bài toán có lời giải thông minh
	Nguyễn Đức Tấn

	915
	Ôn tập và kiểm ta đại số 7
	Vũ Hữu Bình

	916-921
	Giải bài tập hình 9
	Nguyễn Thái Hoà

	922-923
	Toán nâng cao và các chuyên đề
	Nguyễn Ngọc Đam

	924-927
	Giải bài tập hình, đại 7
	Nguyễn Thái Hoà

	928-931
	Toán nâng cao và các chuyên đề toán 9
	Nguyễn Ngọc Đam

	932-933
	Trọng điểm đại số 7
	Ngô Long Hậu

	934-935
	Toán nâng cao và chuyên đề hình 8
	Phạm  Đức

	936
	Giải bài tập đại 8
	Nguyễn Thái Hoà

	937
	Giảng dạy cơ học trong trường phổ thong
	Evenẻich

	938-939
	Chuyên đề về bất đắng thức
	Nguyễn Xuân Liên

	940-941
	Phương pháp giải bài tập di truyền
	Vũ Đức Lưu

	942-943
	Sinh thái và môi trường
	Nguyễn Văn Tuyên

	944-948
	Hỏi đáp và giải phẫu sinh lý người
	Lê Quang Long

	949
	Hỏi đáp về môi trường sinh thái
	Phan Nguyên Hồng

	950-951
	Văn minh ngoài trái đất
	Nguyễn Ngọc Giao

	952-953
	Cách viết của BH
	Nguyễn Nguyên Trứ

	954
	Thơ Việt Nam
	Lê Bảo

	956
	Thơ nôm đường luật
	Lã Minh Thin

	957
	Rèn luyện kĩ năng giải toán thcs
	Lê Thống Nhất

	958
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	959
	Giải bài tập hình học 9
	Nguyễn Anh Dũng

	960
	Bệnh tim mạch với người lớn tuổi
	Nguyễn Duy Dung

	961
	Trọng điểm hình học7
	Ngô Lương Hậu

	962-963
	Một số vấn đề chọn lọc của hoá
	Nguyễn Duy Ai

	964-965
	Thí nghiệm hoá học
	Trần Quốc Đắc

	966
	Cẩm nang cho phụ trách đội 
	Bùi Sĩ Tung

	967
	Chiến công thầm nặng
	Công An Nhân Dân

	968
	Loài người đã xuất hiện như thế nào
	Milin

	969
	Ca dao tục ngữ với khoa học công nghệ
	Bùi Huy Đáp

	970-975
	Địa lí các tỉnh và thành phố Việt nam
	Lê Thong

	976-977
	Đổi mới phương pháp dạy học Đ Đ
	Nguyễn Nghĩa Dân

	978-979
	Phương pháp quy nạp toán
	Nguyễn Hữu Diển

	980
	Tư vấn chọn ngành nghề
	Trần Xuân Nhĩ

	981
	Gia Định thành thông chí
	Trịnh Hoài Đức

	982
	Bách khoa tri thức học sinh
	Lê Huy Hoà

	983-985
	Những điều lạ em muốn biết
	Phạm Gia Bình

	986
	Từ điển từ láy tiếng việt
	Hoàng Văn Hành

	987
	Kĩ năng làm văn nghị luận
	Nguyễn Quốc Siêu

	988
	Tuyển chọn các đề toán hay
	Nguyễn Đề

	989
	Chính tả tiếng việt
	Hoành Phê

	990
	400 câu hỏi nữ giới cần biết
	Quang Minh

	991
	Từ điển giải thích thuật ngữ
	Nguyễn Như  Y

	992
	Bồi dưỡng tri thức trẻ em
	Hung ích Quần

	993
	Thành ngữ tục ngữ việt nam
	Bùi Hạnh Cẩn

	994
	Tuyển tập Vũ trọng phụng
	Nguyễn Đăng Mạnh

	995
	Mẫu soạn thảo văn bản
	Lê Văn In

	996
	Tục ngữ giải thích tục ngữ việt nam
	Nguyễn Như  ý

	997
	Nguyễn công hoan về tác giả tác phẩm
	Lê Thị Đức Hạnh

	998
	Nguyễn huy tưởng về tác giả tác phẩm
	Bích Thủ

	999
	Huy cận về tác giả tác phẩm
	Lê Dục Tú

	1000
	Vũ trọng phụng về tác giả tác phẩm
	Nguyễn Ngọc Thiện


	1001
	Tô hoài về tác giả tác phẩm
	Phong Lê

	1002
	Thơ nhà giáo Việt Nam
	Phan Viết Song

	1003
	Bức tranh văn hoá các dân tộc Việt Nam
	Nguyễn Văn Huy

	1004
	Thơ nôm đường luật
	Lã Nhâm Thin

	1005
	Chân dung anh hung
	Hội Đồng Khen Thưởng

	1006-1015
	Toán cơ bản và nâng cao tập 1,2
	Vũ Thế Hiệu

	1016-1018
	Giải bài tập toán tập 2
	Phan Anh Đức

	1019-1020
	Ôn tập và kiểm tra hình 7
	Vũ Hữu Bình

	1021-1024
	Giải bài tập vật lý 6
	Trương Thị Cương

	1025
	Toán bồi dưỡng học sinh 7
	Vũ Hữu Bình

	1026-1030
	Tuyển chọn 400 bài tập toán 6
	Nguyễn Anh Dũng

	1031-1035
	Các bài toán có lời giải thong minh
	Nguyễn Đức Tấn

	1036-1038
	Toán nâng cao 6
	Phan Đức

	1039
	150 bài văn hay lớp 6
	Thái Quang Vinh

	1040
	Toán cơ bản và nâng cao lớp 6 t2
	Vũ Thế Hựu

	1041-1042
	Học tốt ngữ văn lớp 6 t1
	Hoàng Lân

	1043-1045
	Rèn luyện kĩ năng giải toán
	Lê Thống Nhất

	1046
	Để học tốt tiếng anh 6
	Lại Văn Chấm

	1047
	Toán bồi dưỡng học sinh 7
	Vũ Hữu Bình

	1048
	HD giải bài tập toán 6 t1
	Lê Hải Châu

	1049
	giải bài tập đại số 8
	Nguyễn Anh Dũng

	1050
	Toán bồi dưỡng hình học 9
	Vũ Hữu Bình

	1051-1054
	Để học tốt sinh học 6
	Nguyễn Văn Sang

	1055
	Để học tốt ngữ văn 6 tập 1
	Đỗ Ngọc Thống

	1056-1059
	Để học tốt tiếng anh 6
	Tú Anh

	1060
	Bài tập thực hành tiếng anh 8
	Trần Ngọc Hoàng

	1061-1064
	150 bài văn hay lớp 6
	Thái Quang Vinh


	1065
	40 bài văn hay và tiếng việt chọn lọc 9
	Tống Trần Ngọc

	1066-1068
	Nâng cao và phát triển toán 6 t1
	Vũ Hữu Bình

	1069-1070
	Toán hình học nâng cao
	Nguyễn Vĩnh Cận

	1071-1073
	Hướng dẫn tự học ngữ văn 6 t1
	Nguyễn Xuân Lạc

	1074
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8
	Vũ Hữu Bình

	1075
	Ôn tập lý 9
	Nguyễn Phúc Thuần

	1076-1079
	Giải bài tập toán 6 t1
	Vũ Thế Hựu

	1080
	Các bài toán có lơì giải thông minh
	Nguyễn Đức Tấn

	1081-1085
	Hỏi đáp lịch sử 6
	Trương Hữu Quýnh

	1086-1087
	Hướng dẫn tự học ngữ văn 6 t2
	Nguyễn Xuân Lạc

	1088
	Tư liệu lịch sử 6
	Lê Đ ình Hà

	1089
	Nâng cao và phát triển toán 6t2
	Vũ Hữu Bình

	1090
	Tin học cho THCS
	Bộ GD

	1092
	150 bài văn hay lớp 6
	Thái Quang Vinh

	1093-1094
	Tư liệu dạy học địa lý 6
	Phạm Thị Sen

	1096-1098
	Truyện đọc GDCD 6
	Nguyễn Hữu Khải

	1099
	Những bài làm văn chọn lọc 6
	Nguyễn Hữu Kiều

	1100
	Hướng dẫn ôn tập toán
	Bộ GD

	1101
	Hỏi đáp lịch sử 6
	Trương Hữu Quýnh

	1102-1103
	Tư liệu lịch sử 6
	Lê Đ ình Hà

	1104
	Câu tiếng việt và bình diện nghiên cứu câu
	Bộ GD

	1105-1107
	Vì tương lai cuộc sống
	Mai Huy Bổng

	1108-1110
	Học tốt văn 7
	Nguyễn Quốc Luân

	1111-1114
	Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7
	Vũ Dương Thuỵ

	1115
	Toán nâng cao 6
	 Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1110-1120
	Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 7 t1
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1121-1125
	Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 7
	Vũ Dương Thuỵ

	1126
	Ôn tập hình học 9
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1127-1130
	Ôn tập hình học 7
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1131-1135
	Ôn tập đại số 7
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1136-1140
	Bài tập bổ sung tiếng anh
	Võ Thị Thuý Anh

	1141-1144
	Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh
	Nguyễn Thị Chi

	1145-1148
	Bài tập tình huống GDCD7
	Vũ Xuân Vinh

	1184-1187
	Vở bài tập CN
	Nguyễn Hồng Anh

	1188-1191
	Vở BTĐL
	Nguyễn Hữu Danh

	1192-1195
	Vở BTLS7
	Trương Hữu Quýnh

	1196-1199
	Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh
	Nguyễn Thị Chi

	1201-1202
	Vở BTVL7
	Nguyễn Đ ức Hân

	1203-1205
	Vở BTSH7
	Ngô Văn Hưng

	1206-1208
	Vở BTCN 6
	Triệu Thị Chơi

	1209-1210
	Vở BTLS6
	Lê Xuân Sáu

	1211
	Vở BTHH8
	

	1212-1214
	Vở BTĐL6
	Phạm Thị Sen

	1215-1217
	Truyện đọc GDCD 6
	Nguyễn Hữu Khải

	1218-1219
	Bài tập tình huống GDCD
	Vũ Đ ình Vinh

	1220-1224
	Sổ tay toán học 
	Nguyễn Anh Dũng

	1225-1229
	BTTH tiếng anh
	Trịnh Can

	1230-1332
	Học tốt tiếng anh6,7
	Lại Văn Chấm

	1236-1240
	Toán nâng cao 7
	Nguyễn Văn Cận 

	1241-1245
	Học tốt ngữ văn 6,7 t1
	Hoàng Vân

	1246-1249
	Hướng dẫn giải bài tập toán 7 tập 2
	Dương Đức Kim

	1250
	Nâng cao và phát triển toán 7 tập 2
	Vũ Hữu Bình

	1251-1252
	Hướng dấn làm bài tập toán 7 tập 1
	Dương Thế Kim

	1253-1255
	Giải BT toán 6 tập 1,2
	Phan Văn Đ ức

	1256-1260
	Bài tập vật lí nâng cao
	Trần Dũng

	1261-1264
	Những bài làm văn lớp 7
	Vũ Tiến Quỳnh

	1265
	Những bài làm văn chọn lớp 7
	

	1266-1270
	Toán hình học nâng cao 7
	Nguyễn Vĩnh Cận

	1271-1273
	Vở BT sinh học 6
	Ngô Văn Hưng

	1274-1276
	Vở BT vật lý 6
	Bùi Gia Thịnh

	1301
	Hải Dương thế và lực trong thế kỉ 21
	Chu Viết Luận

	1302-1306
	Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 8
	Nguyễn Thị Chi

	1307-1309
	Luyện giải và ôn tập toán 8 tập 2
	Vũ Dương Thuỵ

	1310
	Các dạng ôn tập đại số 8
	Lê Hải Châu-Vũ Dương Thuỵ

	1311-1315
	Bài tập thực hành tiếng anh 8
	Cẩm Hoàn

	1316
	Luyện giải ôn tập toán 8 tạp2
	Vũ Dương Thuỵ

	1317-1321
	Tự học và thực hành TA8
	Thân Trong Liên Nhân

	1322-1326
	Học tốt tiếng anh THCS 8 tập 1
	Võ Thị Thuý Anh

	1327-1331
	Luyện giải và ôn tập toán 8 tập 1
	Vũ Dương Thuỵ

	1332-1335
	Bài tập nâng cao và 1 số chuyên đề toán8
	Bùi Văn Tuyên

	1336-1339
	Ôn tập đại số 8
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1340
	Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán8
	Bùi Văn Tuyên

	1341
	Ôn tập đại số 8
	Nguyễn Ngọc Đạ m

	1342-1346
	Vở BT toán 8
	Nguyễn Văn Trang

	1347-1351
	Ôn tập hình học 8
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1352-1356
	Toán nâng cao và các chuyên đề hình 8
	Vũ Dương Thuỵ

	1357-1361
	Toán nâng cao và các chuyên đề đại 8
	Vũ Dương Thuỵ

	1362-1366
	Sổ tay kiến thức toán 8
	Dương Đ ức Kim

	1367-1371
	HD làm bài tập toán 8 THCS
	Dương Đ ức Kim

	1372-1376
	Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 8
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1377-1381
	HD làm BT toán 8 THCS
	Dương Đ ức Kim

	1382-1386
	Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 8
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1387-1391
	Tuyển chọn 450 bài toán THCS
	Phan Văn Đ ức

	1392-1396
	BT trắc nghiệm và chuyên đề kiểm tra toán 7
	Hoàng Ngọc Hưng

	1397-1406
	Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 7
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1407-1409
	BT nâng cao và một số chuyên đề toán7
	Bùi Văn Tuyên

	1410-1414
	BT trắc nghiệm và các đề kiểm tra toán 6
	Hoàng Ngọc Hưng

	1415-1419
	Ôn tập toán 6
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1420-1424
	BT vật lý nâng cao THCS7
	Trần Dũng

	1425-1429
	BT nâng cao vật lý 8
	Nguyễn Thanh Hải

	1430-1434
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 8
	Nguyễn Thanh Hải

	1435-1439
	Vở BT vật lý 8
	Bùi Gia Thịnh

	1440-1444
	BT cơ bản và nâng cao vật lý 8
	Nguyễn Đ ức Hiệp

	1445-1449
	HD làm bài tập và ôn tập vật lý 8
	Bùi Gia Thịnh

	1450-1454
	Vớ BT công nghệ 8
	Đ ặng Văn Đ ào

	1455-1459
	Tư liệu lịch sử 8
	Phan Ngọc Biên

	1460-1464
	Vở BT lịch sử 8
	Nguyễn Đ ình Tùng

	1465-1469
	Ôn tập và kiểm tra lịch sử thcs lớp 8
	Đoàn Công Tương

	1470-1474
	BT lịch sử 8
	Lê Xuân Sáu

	1475-1479
	Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập sinh học 8
	Huỳnh Văn Hoài

	1480-1484
	HD học và ôn tập sinh 8
	Nguyễn Quang Vinh

	1485-1488
	Tư liệu sinh học 8
	Nguyễn Quang Vinh

	1489-1493
	BT bổ sung tiếng anh 8
	Võ Thuý Anh

	1494-1497
	Tự học và thực hành tiếng anh 6
	Bảo Khâm

	1498
	Ngữ pháp và BT nâng cao tiếng anh 6
	Vĩnh Bá

	1499-1503
	150 BT trắc nghiệm tiếng anh 6
	Mai Vi Phương

	1504-1508
	Sổ tay tiếng anh 8
	Võ Thị Thuý Anh

	1509-1510
	Vở BT hoá học 8
	Nguyễn Cương

	1511-1515
	Các dạng bài TLV và cảm thụ văn 6
	Cao Bích Xuân

	1516-1520
	Vở BT ngữ văn 6
	Vũ Nho

	1526-1530
	Tư liệu ngữ văn 6
	Đ ỗ Ngọc Thống

	1531-1533
	Để học tốt ngữ văn 6
	Vũ 

Nho

	1534
	Để học tốt ngữ văn 6
	Trần Công Tùng

	1535-1538
	Một số kiến thức kĩ năng và BT nghiên cứu ngữ văn 6
	Nguyễn Thị Mai Hoa

	1539
	Thực hành BT nâng cao ngữ văn 6
	Nguyễn Thị Mai Hoa

	1540-1544
	Tư liệu ngữ văn 7
	Đỗ Ngọc Thống

	1545-1546
	Ôn tập và kiểm tra đại số 7
	Vũ Hữu Bình

	1547
	Ôn tập và kiểm tra hình học 7
	Vũ Hữu Bình

	1548
	BT trắc nghiệm ngữ văn 8
	Đ ỗ Ngọc Thống

	1549
	Tập làm văn 8
	Thái

Quang Vinh

	1550-1551
	Hệ thống đọc hiểu ngữ văn 7
	Trần Đ ình Chung

	1552-1556
	Bình giảng văn học 7
	Vũ Dương Quỹ

	1557-1562
	Hệ thống đọc hiểu ngữ văn 8
	Trần Đ ình Chung

	1563-1566
	155 bài làm văn chọn lọc 8
	Tạ Đ ức Hiền

	1567-1569
	Sổ tay ngữ văn 8
	Trần Thị Hồng Châu

	1570
	Sổ tay ngữ văn 8
	Đ ặng Tiến Huy

	1571
	Sổ tay ngữ văn 8
	Trần Thị Hồng Châu

	1572-1575
	Học tốt ngữ văn 8 t2
	Trần Văn Sáu

	1576
	BT trắc nghiệm ngữ văn 6
	Đ ỗ Ngọc Thống

	1577-1581
	Vở Bt ngữ văn 8 t1
	Vũ Nho

	1582-1586
	Một số kiến thức kĩ năng ngữ văn 8
	Nguyễn Thọ Mai Hoa

	1587-1591
	HD tự học ngữ văn 8 t1 
	Nguyễn Xuân Lạc

	1592-1595
	BT trắc nghiệm ngữ văn 8
	Đ ỗ Ngọc Thống

	1596
	Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 8
	Vũ Dương Thuỵ

	1597-1599
	TLV 8
	Thái Quang Vinh

	1600
	Câu hỏi trắc nghiệm và BT sinh học 8
	Huỳnh Văn Hoài

	1601
	Tập làm văn 8
	Thái Quang Vinh

	1602-1605
	Các dạng bài tập làm văn 8
	Cao Xuân Bích

	1606
	Nâng cao và phát triển toán 6 tập1
	Vũ Hữu Bình

	1607-1611
	Tư liệu ngữ văn 8
	Đ ỗ Ngọc Thống

	1612-1616
	Bình giảng văn 8
	Vũ Dương Quỹ

	1617-1621
	Câu hỏi tự luận trắc nghiệm địa lý 8
	Trần Trọng Xuân

	1622-1626
	Vở bài tập địa lý 8
	Đ ặng Văn Đ ức

	1632-1636
	400 BT hoá học 9
	Lê Đ ình Nguyên

	1637
	Câu hỏi trắc nghiệm và nghiên cứu vật lý 9
	Trương Thọ Lương

	1638
	Bài tập định tính và câu hỏi thực tế lí 6
	Nguyễn Thanh Hải

	1639-1641
	Bài tập cơ bản và nâng cao vật lý 9
	Nguyễn Đ ức Hiệp

	1642-1643
	Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra toán 9
	Hoàng Ngọc Hưng

	1644-1648
	Giải bằng nhiều cách toán 9
	Nguyễn Đ ức Tấn

	1649-1553
	Ôn tập và kiểm tra đại 9
	Nguyễn Đ ức Trí

	1654-1658
	Thực hành thí nghiệm hoá học 9
	Nguyễn Phú Tuấn

	1659-1663
	Ôn tập và kiểm tra hoá 9
	Ngô Ngọc An

	1664-1668
	Câu hỏi và bài tập trác nghiệm hoá 9
	Nguyễn Văn Nho

	1669-1673
	Ôn tập và kiểm tra vật lý 9
	Nguyễn Thanh Hải

	1674
	Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 9
	Bùi Văn Tuyên

	1675
	HD làm bài tập toán 9 t1
	Dương Đ ức Kim

	1676-1680
	Ôn tập và kiểm tra ngữ pháp tiếng anh 9
	Nguyễn Hiền Phương

	1681-1684
	Học tốt ngữ văn 9 quyển 2
	Trần Văn Sáu

	1685
	HD tự học ngữ văn 9 t2
	Nguyễn Xuân Lạc

	1686-1690
	Những bài làm văn mẫu 9 tập 2
	Tạ Đ ức Hiền

	1691-1693
	Nâng cao ngữ văn THCS9
	Tạ Đ ức Hiền

	1694
	Bài tập định tính và câu hỏi thực tế lý 6
	Nguyễn Thanh Hải

	1695
	Toán cơ bản và nâng cao THCS
	Vũ Thế Hựu

	1696-1699
	200 câu hỏi trắc nghiệm sinh 9
	Lại Thị Phương Anh

	1700
	Bài tập tình huống GDCD 8
	Vũ Xuân Vinh

	1701-1705
	Câu hỏi và BT trắc nghiệm hoá 9
	Ngô Ngọc An

	1706-1707
	Tư liệu ngư văn 9
	Đ ỗ Ngọc Thống

	1708-1709
	Bình giảng văn 9
	Vũ Dương Quỹ

	1710
	Đọc hiểu văn bản ngữ văn9
	Nguyễn Trọng Hoàn

	1711
	Bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9
	Đ ỗ Trọng Thống

	1712-1713
	Những bài làm văn mẫu 9 tập 1
	Tạ Đ ức Hiền

	1714-1731
	Tuyển tập đề thi toán THCS
	Vũ Dương Thuỵ

	1732
	Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 6 t1
	Nguyễn Ngọc Đ ạm

	1733-1734
	Hình học nâng cao
	Nguyễn Vĩnh Cận

	1735-1737
	Nhật kí Đặng thuỳ Trâm
	Đ ặng Thuỳ Trâm

	1738-1740
	Mãi mãi tuổi 20
	Đặng Vương Hưng

	1803-1809
	Lịch sử tỉnh Hải dương
	Sở GDĐTHD

	1810-1812
	Địa lí tỉnh Hải Dương
	Sở GD ĐT Hải Dương

	1813
	Giáo dục trật tự ATGT
	UBATGT

	1814
	Chiếc lá cuối cùng
	O HENRY

	1815
	Hoa cau
	Đỗ Thị Hiền Hoà

	1816
	Khái hưng-tác phẩm chọn lọc
	Mai Hương

	1817-1826
	Thơ nhà giáo Hải Dương
	Sở GD-ĐT Hải Dương

	1827
	Những bài làm văn hay lớp 9
	MaiThị Ngọc Trí

	1828
	Các chuyên đề số học BD HSG
	Phạm Minh Phương

	1829
	Các chuyên đề đại số BD HSG
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

	1830
	Chuyên đề BD HSG số học
	Nguyễn Vũ Thanh

	1831-1835
	BT trắc nghiệm và kiểm tra toán 9
	Hoàng Ngọc Hưng

	1836-1840
	500 bài toán cơ bản và nâng cao toán9/1
	Nguyễn Đức Tấn

	1841-1845
	Bài toán đại số qua các kì thi
	Nguyễn Trọng Tấn

	1846-1850
	Ôn tập hình học 9
	Nguyễn Ngọc Đạm

	1851-1855
	Ôn tập đại số 9
	Nguyễn Ngọc Đạm

	1856-1860
	Tự kiểm tra và đánh giá toán 9: đại số
	Vũ Hoàng Lân

	1861-1865
	Tự kiểm tra và đánh giá toán 9:hình học
	Vũ Hoàng Lân

	1866-1869
	Toán nghiên cứu tự luận và trắc ngiệm đại số 9
	Nguyễn Văn Lộc

	1870
	Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 8
	Vũ Dương Thuỵ

	1871-1875
	Học tốt ngữ văn 9/tập 1
	Phạm Văn Miên

	1876-1880
	Tập làm văn 9
	Thái Quang Vinh

	1881-1885
	Ngữ văn nâng cao 9
	Nguyễn Đăng Điệp

	1886-1890
	Bình giảng văn 9
	Vũ Dương Thuỵ

	1891-1895
	Một số kiến thức và kĩ năng ngữ văn 9
	Nguyễn Thị Mai Hoa

	1896-1900
	Kiến thức cơ bản ngữ văn 9
	Lê Lương Tân

	1901-1905
	Phương pháp tiến hành thí ngiệm hoá học 9
	Trần Quốc Đắc

	1906-1910
	670 câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 9
	Thảo Nguyên

	1911-1915
	BT bổ trợ và nâng cao tiếng anh 9
	Nguyễn Thị Chi

	1916-1920
	Tư liệu lịch sử 9
	Nguyễn Quốc Hung

	1921-1925
	BT trắc nghiệm tiếng anh 9
	Vũ Thị Lợi

	1926-1930
	Thực hành địa lí 9
	Mai Phú Thanh

	1931-1933
	Các chuyên đề BD HSG
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

	1934-1936
	Nâng cao kĩ năng làm bài văn nghị luận
	

	1937-1940
	BT bổ trợ -nâng cao tiếng anh 8
	Nguyễn Thị Chi

	1941-1945
	Tư liệu sinh học 8
	Nguyễn Quang Vinh

	1946-1950
	Các dạng bài TLV và cảm thụ thơ văn 8
	Cao Bích Xuân

	1951-1954
	Nắm vững kiến thức rèn luyện kĩ năng hoá học
	Từ Trọng Nghi

	1955
	Giải BT hoá học
	Trần Đình Sương

	1956-1960
	Câu hỏi trắc nghiện và bài tập sinh học 8
	Huỳnh Văn Hoài

	1961-1965
	Luyện tập hình học 8
	Nguyễn Bá Hoà

	1966-1969
	Luyện tập đại số 8
	Nguyễn Bá Hoà

	1970
	Tổng hợp kiến thức toán THCS 8
	Phạm Phu

	1971-1975
	BT nâng cao và một số chuyên đề toán 8
	Bùi Văn Tuyên

	1976-1980
	BT trắc nghiệm và kiểm ta toán 8
	Hoàng Ngọc Hưng

	1981-1985
	Hướng dẫn tự học ngữ văn 8/1
	Nguyễn Xuân Lạc

	1986-1990
	Tư liệu giáo dục công dân
	Trần Đình Thắng

	1991-1995
	BT trắc nghiệm toán 7
	Nguyễn Thành Dũng

	1996-2000
	Luyện tập toán 7
	Nguyễn Bá Hoà

	2001-2005
	Nâng cao và phát triển toán 7/1
	Vũ Hữu Bình

	2006-2010
	Nâng cao và phát triển toán7/2
	Vũ Hữu Bình

	2011-2015
	Hỏi đáp kiến thức ngữ văn 7
	Lê Huy Bắc

	2016-2020
	Ngữ văn nâng cao 7
	Nguyễn Đăng Điệp

	2021-2025
	Tư liệu lịch sử 7
	Nghiêm Đình Vỳ

	2026-2030
	Câu hỏi trắc nghiệm và BT vật lý 7
	Bùi Quang Văn

	2031-2035
	Toán phát triển toán 6/1
	NguyễnĐ ức Tấn

	2036-2040
	Luyện giải và ôn tập toán 6/1
	Vũ Dương Thuỵ

	2041-2045
	Luyện giải và ôn tập toán 6/2
	Vũ Dương Thuỵ

	D2046-2050
	Ôn tập ngữ văn 6
	Nguyễn Văn Long

	2051-2055
	BT thực hành vật lý 6
	Nguyễn Hùng Mãnh

	2056-2058
	BT trắc nghiện và đề kiểm tra sinh 6
	Trần Văn Kiên

	2059-2061
	Câu hỏi trắc nghiệm và BT tự luận lí 6
	Nguyễn Thanh Hải

	2062
	Tổng hợp kiến thức sinh học THCS 8
	Nguyễn Thế Giang

	2063-2064
	Mấy vấn đề và phương pháp tìm hiểu
	Nguyễn Đăng Mạnh

	2065
	Giáo dục trật tự an toàn giao thông
	Vụ THPT

	2066-2070
	150 BT trắc nghiệm tiếng anh 6
	Mai Vi Phương

	2071-2075
	Tinh hoa thơ mới-Thẩu bình và suy ngẫm
	Lê Bá Hán

	2076-2080
	Hỏi đáp về tập tính động vật
	Vũ Quang Mạnh

	2081-2085
	Phương trình và hệ phương trình không mẫu mực
	Nguyễn Đức Tấn

	2086-2089
	Các bài toán về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
	Vũ Hữu Bình

	2090
	Các văn bản thi HSG,TN
	Bộ  GD

	2091-2095
	Toán học giải trí
	Nguyễn Việt Bắc

	2096-2100
	Vật lý vui- quyển 2
	IA.I.DÊ-REN-MAN

	2101-2105
	Đồng giao việt nam
	Trần Gia Linh

	2106-2107
	Những bài văn đạt giải quốc gia
	Hà Bình Trị

	2108-2109
	Tiếng việt lý thú-tập 1
	Trịnh Mạnh

	2110
	Bình giảng truyện dân gian
	Hoàng Tiến Tựu

	2111-2115
	Sổ tay kiến thức toán THSC
	Vũ Dương Thuỵ

	2116-2120
	Câu hỏi trắc nghiệm và nâng cao lịch sử 9
	Đoàn Thịnh

	2121-2124
	Cẩm nang ngữ văn 7
	Nguyễn Xuân Lạc

	2125
	Cẩm nang ngữ văn 9
	Nguyễn Xuân Lạc

	2126-2129
	Sổ tay kiến thức văn hoá dân gian Việt Nam
	Chu Huy

	2130-2131
	Đến với thơ Nguyễn Trãi
	Ngô Viết Dinh

	2132-2133
	Đến với thơ Nguyễn đình Thi
	Ngô Viết Dinh

	2134-2135
	Đến với thơ Nguyễn Tuân
	Ngô Viết Dinh

	2136
	Đến với thơ xuân quỳnh
	Ngô Viết Dinh

	2137
	11 vạn câu hỏi vì sao?
	Thành Đ ông

	2138
	800 mẹo vặt trong cuộc sống hằng ngày
	Ngô Bích Thuận

	2139
	Bách khoa tri thức gia đình
	Nguyễn Đình Nhữ

	2140
	Nghệ thuật ứng xử
	CARNEGIE

	2141
	Từ điển anh-anh việt
	Đức Minh

	2142
	Thời giân đi chưa hết 1 trang Kiều
	Ngô Viết Dinh

	2143
	Từ điển sinh học phổ thông
	Huỳnh Thị Dung

	2144
	Từ điển thành ngữ-tục ngữ Hán Việt
	Nguyễn Bích Hằng

	2145
	Làm chủ phương pháp giảng dạy
	Nguyễn Đào Quý Châu

	2146
	Từ điển thuật ngữ mĩ thuật phổ thông
	Đăng Thị Bích Ngân

	2147
	Bách khoa toàn thư tuổi trẻ KHKT
	Từ Văn Mặc

	2148
	Từ điển thuật ngữ Toán-lý-hoá-anh việt
	Phan Tuệ

	2149-2150
	Lịch sử Đông Nam Á
	Lương Minh

	2151
	Truyện ngắn Việt Nam 30-45
	Nguyễn Hoành Khung

	2152
	Giảng văn văn học Việt Nam
	Lê Bảo

	2153
	Giải phẫu sinh lý người
	Tạ Thuý Lan

	2154
	100 ca khúc trữ tình
	Vũ Trong Tường

	2155
	Luyện tập đại số 8
	Nguyễn Bá Hoà

	2156-2157
	72 ca khúc truyền thống Đ-H-Đội
	Nguyễn Thuỵ Kha

	2158
	Tuyển tập 240 bài luận mẫu tiếng anh
	Ngọc Thoa

	2159
	Lược truyện 101 tác phẩm xuất sắc TG
	Lưu Huy Khánh

	2160
	Sự nghiệp báo chí và văn học của HCM
	Hà Minh Đức

	2161-2165
	Trái đất và sự chinh phục không gian
	Nguyễn Mạnh Suý

	2166-2167
	Đắc nhân tâm-bí quyết thành công
	CARNE DALE

	2168
	Thế mới tài
	Nhân Văn

	2170
	Đồi gió hú
	BRONTI EMILY

	2169
	Bố già
	PUZO MARIO

	2171
	Truyện kì ảo thế giới-tập 2
	Ngô Tự Lập

	2172
	Truyện kì ảo thế giới-tập 3
	Ngô Tự Lập

	2173
	Truyện kì ảo thế giới-tập 4
	Ngô Tự Lập

	2174
	Truyện kì ảo thế giới-tập 6
	Ngô Tự Lập

	2175-2176
	150 trò chơi thiếu nhi
	Bùi Sĩ Tụng

	2177-2178
	101 mẩu chuyện chữ nghĩa
	Đỗ Quang Lưu

	2179-2180
	555 mẹo vặt gia đình
	Thanh Việt

	2181
	Danh ngôn: tình bạn,tình yêu,hạnh phúc
	Như Hoa

	2231-2235
	Toán học và tuổi trẻ-quyển1
	BGD và ĐT

	2236-2237
	Vật lý công nghệ đời sống-quyển 3
	Lê Nguyên Long

	2238-2240
	Tấm lòng nhà giáo-thơ-tập 6
	Trần Thân Mộc

	2241
	Luật bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em
	UBDSGD và TE

	2242
	Nội dung cơ bản về GD phòng chống ma tuý
	Bộ GD

	2243-2245
	Luật GD và nghị định qui định chi tiết HD thi hành
	

	2246-2248
	Các QĐPL về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực GD
	

	2249
	HD quan sát và thí nghiệm trong dạy và học TVH
	Nguyễn Vinh Hiển

	2250
	GD trật tự ATGT
	UBATGT

	2251
	Quyền trẻ em
	Mai Anh

	2252
	TL tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý
	Sở LĐTBXH

	2253
	Quyền trẻ em
	Bộ GD-ĐT

	2254
	Biên niên sử tỉnh HD-thời kì đổi mới
	Hội Sử Học HD

	2255-2256
	HD trả lời câu hỏi và kiểm tra trắc nghiệm Địa lí 6
	Hồ Văn Mạnh

	2257-2258
	Câu hỏi luyện tập Địa 8
	Nguyễn Đình Tám

	2259-2260
	555 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 6
	Tạ Thuý Anh

	2261-2262
	HD trả lời câu hỏi và bài tập sử 7
	Tạ Thị Thuý Anh

	2263-2264
	Thực hành trắc ngiệm vật lý 6
	Hà Duyên Tùng

	2265-2266
	Thực hành trắc nghiệm vật lý 7
	Hà Duyên Tùng

	2267-2268
	Câu hỏi trắc nghiệm và BT tự luận Lý 9
	Nguyễn Thanh Hải

	2269
	Những gương mặt GD VN
	Bộ GD và ĐT

	2270-2272
	Tấm gương đạo đức HCM
	Ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung ương

	2273-2274
	Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ
	Mạnh Hà

	2275
	Búp sen xanh
	Sơn Tùng

	2276-2280
	Người yêu thơ
	CLB Thơ

	2281
	Từ điển anh-việt
	Ngọc-Xuân-Quỳnh

	2282
	Kho tàng tri thức nhân loại(Vật lý)
	Nguyễn Nguyên Hy

	2283
	Kho tàng tri thức nhân loại(thiên văn)
	Nguyễn Việt Long

	2284-2285
	Thế giới con người…các ngành KH
	Nhóm tác giả ELICOM

	2286-2287
	Thế giới con người…vượt lên bản thân
	Nhóm tác giả ELICOM

	2288-2289
	Thế giới con người…đời sống xã hội
	Nhóm tác giả ELICOM
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